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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH
Chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 
“Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 
trên địa bàn tỉnh An Giang   
(Kèm theo Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với hộ gia đình; khóm, ấp; xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

	Điều 3. Tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá
Tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Quy định này.
Thang điểm tối đa làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” là 100 điểm. 
Điều 4. Tổ chức xét đề nghị công nhận các danh hiệu
1. Tổ chức xét đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
a) Trưởng khóm, ấp: Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân) tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý được thực hiện thông qua hình thức chấm điểm, tiêu chí thang điểm và điểm đạt yêu cầu được quy định ở Phụ lục I kèm theo Quy định này.
b) Trưởng khóm, ấp tổng hợp kết quả chấm điểm, lập danh sách các hộ gia đình đạt yêu cầu và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. Hình thức công khai khác do Trưởng khóm, ấp thống nhất với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận và trưởng các tổ chức đoàn thể quyết định.
c) Trưởng khóm, ấp tổng hợp các ý kiến của người dân. Hết thời hạn lấy ý kiến, Trưởng khóm, ấp lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
2. Tổ chức xét đề nghị công nhận danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa”
a) Trưởng khóm, ấp báo cáo thành tích (Mẫu số 05 kèm theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP) và bảng tự chấm điểm theo Phụ lục II kèm theo Quy định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách khóm, ấp đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu dựa trên báo cáo thành tích và bảng tự chấm điểm.
c) Danh sách khóm, ấp đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu được công khai trên trang thông tin điện tử của xã, phường, thị trấn hoặc các hình thức công khai khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. Hình thức công khai khác do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
d) Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp ý kiến của người dân. Hết thời hạn lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
3. Tổ chức xét đề nghị công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
a) Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo thành tích (Mẫu số 08 kèm theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP) và bảng tự chấm điểm theo Phụ lục III kèm theo Quy định này gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu dựa trên báo cáo thành tích và bảng tự chấm điểm.
c) Danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu  được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành phố hoặc các hình thức công khai khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. Hình thức công khai khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
d) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp ý kiến của người dân. Hết thời hạn lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	Điều 5. Khen thưởng và kinh phí
[bookmark: dieu_15]Danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được xét tặng hàng năm. Mức khen thưởng và bằng chứng nhận cho các danh hiệu thi đua thực hiện theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Cụ thể như sau: 
1. Khen thưởng
a) Việc xét tặng Giấy khen cho “Gia đình văn hóa” và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, quy định tại khoản 3 Điều 58 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP và theo điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.
b) Khen thưởng danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa” thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quy định tại điểm d khoản 2 Điều 54 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP: được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.
c) Khen thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 54 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP: được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở.
2. Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua quy định tại Quy định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   
a) Thực hiện quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” tại địa phương.
d) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.
đ) Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm kết quả thực hiện việc xét tặng các danh hiệu văn hóa với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 
Hằng năm lập dự toán kinh phí, theo dõi, thực hiện xét tặng khen thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Sở Tài chính
Theo khả năng cân đối ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, đảm bảo kinh phí cho công tác xét tặng và khen thưởng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định về phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể nhân dân được tiếp cận thông tin.
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
[bookmark: dieu_11]Chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến tiêu chí tỉ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động và có thu nhập ổn định; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều, hộ cận nghèo theo Phụ lục I, II, III kèm theo Quy định này.
6. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
a) Chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quy định này tại địa phương.
b) Thực hiện quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn; phân công cơ quan chuyên môn phụ trách việc hướng dẫn thực hiện xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định.
c) Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện xét tặng khen thưởng các danh hiệu theo quy định.
d) Chủ trì xét danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa”; trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo Quy định này.
đ) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định.
e) Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ hàng năm kết quả thực hiện việc xét tặng các danh hiệu văn hóa với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
7. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
a) Triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quy định này tại địa phương.
b) Thực hiện quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”; phân công công chức chuyên môn phụ trách việc hướng dẫn, thực hiện xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định.
c) Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện xét tặng khen thưởng các danh hiệu theo quy định.
d) Chủ trì xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xét tặng danh hiệu “Khóm, ấp văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo Quy định này.
đ) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định.
e) Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ hàng năm kết quả thực hiện việc xét tặng các danh hiệu văn hóa với Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.
Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Các nội dung khác có liên quan đến xét tặng các danh hiệu thi đua được thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 86/2023/NĐ-CP và văn bản pháp luật có liên quan (nếu có).
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp các văn bản là căn cứ ban hành văn bản của Quy định này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới; trường hợp có vướng mắc hoặc phát sinh, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, quyết định./.

	
	        








